
Stt Hình ảnh Mã hàng Ánh sáng Kích thước Công suất Đơn giá
(vnđ)

1 VNM1_3W Ø 65/85 3w 24.000

2 VNM1_4W Ø 90/105 4w 29.000

3 VNM1_6W Ø 105/120 6w 33.000

4 VNM1_9W Ø 130/145 9w 40.000

5 VNM1_12W Ø 155/170 12w 43.000

6 VNM1_15W Ø 175/190 15w 48.500

7 VNM1_18W Ø 205/220 18w 50.000

8 VNM1_24W Ø 285/300 24w 92.000

1 VNM2_3W □ 70/85 3w 27.000

2 VNM2_4W □ 95/110 4w 30.000

3 VNM2_6W □ 100/120 6w 34.000

Email : Vietnamarch.ltd@gmail.com - Web: www.tranthachcaohanoi.vn

BẢNG BÁO GIÁ  ĐÈN LED
(Áp dụng cho hệ thống phân phối từ ngày 02/05/2018 cho đến khi có báo giá mới)

Bảo hành

1. ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG (TRÒN)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIETNAMARCH
ĐC : Số 61 Nguyễn Xiển_Thanh Xuân_Hà nội

ĐT :0918.248.297_0936.091.066 

2 năm

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

2. ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG (VUÔNG)

4 VNM2_9W □ 130/150 9w 42.000

5 VNM2_12W □ 155/170 12w 50.000

6 VNM2_15W □ 170/190 15w 55.000

7 VNM2_18W □ 205/225 18w 60.000

8 VNM2_24W □ 285/300 24w 100.000

1 VNM3_4W Ø 90/105 4W 50.000

2 VNM3_6W Ø 105/120 6W 55.000

3 VNM3_9W Ø 130/145 9W 70.000

4 VNM3_12W Ø 155/170 12w 85.000

Vàng nắng 
(3200K) 

Trung tính 
(4500k) 
Trắng 

(6500K)

2 năm

2 năm

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

3. ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU (Trắng, trung tính, vàng nắng)

mailto:Vietnamarch.ltd@gmail.com
http://www.tranthachcaohanoi.vn


STT Hình ảnh Mã hàng Ánh sáng Kích thước Công suất Đơn giá
(vnđ)

1 VNM4_12W Ø 180 12w 60.000

2 VNM4_18W Ø 220 18w 70.000

3 VNM4_24W Ø300 24w 95.000

1 VNM5_12W Ø 180 12w 95.000

2 VNM5_18W Ø 220 18w 120.000

3 VNM5_24W Ø300 24w 170.000

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

 5. ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN 3 CHẾ ĐỘ MÀU (Trắng, trung tính, vàng nắng)

 4. ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN

Bảo hành

Vàng nắng 
(3200K) 

Trung tính 
(4500k) 
Trắng 

(6500K)

2 năm

2 năm

1 VNM6_12W □ 180x180 12w 67.000

2 VNM6_18W □ 220x220 18w 76.000

3 VNM6_24W □ 300x300 24w 115.000

1 VNM7_12W □ 180x180 12w 100.000

2 VNM7_18W □ 220x220 18w 125.000

3 VNM7_24W □ 300x300 24w 170.000

2 năm

7. ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU (Trắng, trung tính, vàng nắng)

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

Vàng nắng 
(3200K) 

Trung tính 
(4500k) 
Trắng 

(6500K)

2 năm

6. ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG



STT Hình ảnh Mã hàng Ánh sáng Kích thước Công suất Đơn giá
(vnđ)

1 VNM8_5W Ø 75/110 5W 50.000

2 VNM8_7W Ø 90/120 7W 62.000

1 VNM9_5W Ø 75/110 5W 64.000

2 VNM9_7W Ø 90/120 7W 74.000

1 VNM10_5W Ø 70/110 5W 50.000

2 VNM10_7W Ø 80/120 7W 62.000

1 VNM11_5W Ø 85/110 5W 64.000

9. ĐÈN LED ÂM TRẦN VIỀN TRẮNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU (Trắng, trung tính, vàng nắng)

10. ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT MỜ VIỀN VÀNG

Vàng nắng 
(3200K) 

Trung tính 
(4500k) 
Trắng 

(6500K)

2 năm

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

8. ĐÈN LED ÂM TRẦN VIỀN TRẮNG

Bảo hành

Vàng nắng 

11. ĐÈN LED ÂM TRẦN VIỀN VÀNG 3 CHẾ ĐỘ MÀU (Trắng, trung tính, vàng nắng)

2 năm

2 năm

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

1 VNM11_5W Ø 85/110 5W 64.000

2 VNM11_7W Ø 90/120 7W 74.000

1 VNM12_8W 0.6 8w 55.000

2 VNM12_16W 1.2 16w 61.000

1 VNM13_10W 0.6 10w 31.000

2 VNM13_20W 1.2 20w 33.000

1 20.000

2 25.000

3 45.000

12. ĐÈN TUÝP LED T5 LIỀN MÁNG

1 năm

Vàng nắng 
(3200K) 

Trung tính 
(4500k) 
Trắng 

(6500K)

13. ĐÈN TUÝP LED T8

2 năm

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

VNM14_1.2M

14. MÁNG TUÝP LED TREO TƯỜNG

VNM14_0,6M

1 năm

VNM14_1.2MX2

1 năm



STT Hình ảnh Mã hàng Ánh sáng Kích thước Công suất Đơn giá
(vnđ)

1 250.000

2 230.000

3 450.000

1 VNM16_300X300

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

300X300 12W 190.000

2 VNM16_300X600

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

300X600 24W 290.000

Bảo hành

15. MÁNG TUÝP LED ÂM TRẦN

1 năm

VNM15_300x1200mm

VNM15_600x600mm

VNM15_600x1200mm

16. ĐÈN LED PANEL

(6500K)

3 VNM16_300X1200

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

300X1200 48W 550.000

4 VNM16_600X600

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

600X600 48W 480.000

5 VNM16_600X1200

Vàng nắng 
(3200K)

-
Trắng 

(6500K)

300X1200 72W 1.200.000

2 năm



STT Hình ảnh Mã hàng Công suất Đơn giá
(vnđ)

1 VNM17_7W 7W 50.000

2 VNM17_12W 12W 62.000

3 35.000

4 48.000

STT Hình ảnh Mã hàng Ánh sáng Tiết diện 
dây

Độ dài cuộn 
led

Đơn giá
(cuộn)

1 VNM18_3014
 (Trắng, 

vàng nắng, 
xanh dương) 

5mm 100m 960.000

Bảo hànhÁnh sáng

19. DÂY LED 2835

1 năm

Bảo hành

18. DÂY LED 3014

Vàng nắng (3200K)
-

Trắng (6500K)

Thanh day 1.5m

17. ĐÈN LED RỌI RAY

1 năm

Thanh day 1m

1 VNM19_2835_2 hàng 
led

 (Trắng, 
vàng nắng) 10mm 100m 1.400.000

2 VNM19_2835_3 hàng 
led

 (Trắng, 
vàng nắng) 12mm 100m 2.400.000

1  (Trắng, 
vàng nắng) 12mm 100m 1.900.000

2 3 chế độ 12mm 100m 3.000.000

1 năm

20. DÂY LED 5730

VNM20_5730_2 hàng 
led

19. DÂY LED 2835

21. GIẮC DÂY LED

1 năm



Stt Hình ảnh Điện áp vào Điện áp ra Giá bán 
(vnđ)

1 10.000

2 15.000

3 18.000

4 18.000

5 35.000

1 5W 21.000

2 10W 24.000

3 15W 28.000

4 20W 35.000

5 30W 46.000

6 40W 65.000

7 50W 75.000

VNM22_6

VNM22_7

1 năm

VNM22_2

VNM22_3

VNM22_4

1 năm

6500K

2835 bản 12mm

5730 bản 12mm_1 chế độ

5730 bản 12mm_3 chế độ

220 v 12 v

VNM22_5

2835 bản 10mm

22. LED BULD

VNM22_1

3014

Mã hàng Bảo hành

7 50W 75.000VNM22_7

- Giao, gửi hàng miễn phí cho các đơn hàng >50.000.000đ trên các tỉnh thành

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIETNAMARCH RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!

Ghi chú:
- Giao, gửi hàng miễn phí cho các đơn hàng >3.000.000đ trong nội thành Hà Nội

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT


